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ĐỀ ÁN
KIỆN TOÀN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỌC VIỆN NGOẠI GIAO THUỘC BỘ NGOẠI GIAO

Học viện Ngoại giao tiền thân là Trường Đại học Ngoại giao, được thành lập năm 1959, trở thành Viện Quan hệ quốc tế năm 1987 sau khi sáp nhập với Viện Quan hệ quốc tế, sau đó được đổi tên thành Học viện Quan hệ quốc tế vào năm 1992. Đến năm 2008, tên gọi của đơn vị một lần nữa được đổi thành Học viện Ngoại giao và duy trì cho đến ngày nay.
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ KIỆN TOÀN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
1. Sự cần thiết kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ: “Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam”; “…phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao… đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Là cơ sở nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng của ngành Ngoại giao nói riêng, đồng thời tham gia công tác bồi dưỡng cho các Bộ, ngành, địa phương, Học viện Ngoại giao (HVNG) nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Ngày 14/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2022/NĐ-CP (Nghị định 81) thay thế Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao, trong đó giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Biên giới quốc gia và HVNG. Đây là cơ sở quan trọng nhất để Bộ Ngoại giao tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, rà soát tổ chức và hoạt động của HVNG để trên cơ sở đó, đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của HVNG và xây dựng quyết định mới thay thế Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg (Quyết định 07).
Trải qua hơn 60 năm hoạt động và phát triển, HVNG hiện nay đang đảm nhiệm và được giao thêm ngày càng nhiều nhiệm vụ quan trọng phục vụ công tác đối ngoại của nhà nước và Bộ Ngoại giao. Là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, HVNG cũng đang xây dựng kế hoạch mở rộng quy mô tổ chức và hoạt động trong tương lai. Do đó, việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của HVNG tại thời điểm này là phù hợp với định hướng, quy mô phát triển và tầm nhìn của HVNG trong thời gian sắp tới.
2. Cơ sở pháp lý
- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 
- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
- Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số diều của Luật Giáo dục đại học năm 2018. 
- Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; các văn bản hướng dẫn thi hành. 
- Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 14/20/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.
- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số diều luật của Luật Giáo dục đại học.
- Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
II. TÊN GỌI, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG, DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG CUNG CẤP 
1. Tên gọi đơn vị: Học viện Ngoại giao
2. Mục tiêu và phạm vi hoạt động: 
Chiến lược phát triển HVNG giai đoạn 2019-2029 được thông qua và ban hành ngày 19/08/2018 xác định Sứ mạng của HVNG là: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu sâu phục vụ công tác đối ngoại và hội nhập toàn diện của đất nước” và tầm nhìn đến năm 2030 là: “Giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu phục vụ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện, phấn đấu tới 2030 vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực”. Trong những năm tới cùng với kế hoạch thu hút đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi về chuyên môn và những dự án đầu tư đã và đang triển khai về về cơ sở vật chất, HVNG đặt mục tiêu trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành với quy mô tầm trung (khoảng 8.000-10.000 sinh viên), chú trọng tăng cường chất lượng giảng dạy, chất lượng đầu vào và đầu ra của sinh viên. HVNG cũng hướng tới xây dựng đại học số dựa vào sự phát triển toàn diện trên nền tảng khoa học và công nghệ thông minh, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác quản lý điều hành.
HVNG tiếp tục phát huy các thế mạnh vốn có như nghiên cứu, ngoại giao bán chính thức, đào tạo, bồi dưỡng nhưng sẽ mở rộng các hoạt động theo hướng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cho Bộ Ngoại giao cũng như các dịch vụ công khác mà xã hội có nhu cầu theo quy định của pháp luật.
3. Các dịch vụ sự nghiệp công mà Học viện triển khai gồm:
- Dịch vụ giáo dục đại học, sau đại học.
- Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
- Dịch vụ hoạt động khoa học và công nghệ (cung cấp các dịch vụ về nghiên cứu khoa học theo hợp đồng, đơn đặt hàng của các cơ quan Nhà nước, Bộ Ngoại giao cũng như các đơn vị có nhu cầu).
- Dịch vụ khác: cung cấp các xuất bản phẩm của tạp chí Nghiên cứu quốc tế (tiếng Anh và tiếng Việt); đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng ngoại ngữ hoặc các ngành chuyên môn mà xã hội có nhu cầu; cho thuê phòng học, hội nghị, hội thảo, mặt bằng căntin (theo đề án cho thuê tài sản công được phê duyệt) … và các dịch vụ khác được pháp luật cho phép.
III. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIỆN NGOẠI GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2019/QĐ-TTg
Theo Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, HVNG là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao, thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại.
Sau khi Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg có hiệu lực, Bộ Ngoại giao đã tổ chức triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của HVNG cơ bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, giúp cho đơn vị có điều kiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, cụ thể như sau:
1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ
a) Về công tác nghiên cứu
HVNG tiếp tục là tổ chức nghiên cứu uy tín với những đóng góp quan trọng không chỉ ở phạm vi trong nước mà còn ở quy mô khu vực, quốc tế. Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao (thành lập năm 2008), Viện Biển Đông (thành lập năm 2012) trực thuộc HVNG đã phát huy được các thế mạnh, kinh nghiệm được tích lũy qua các thế hệ cán bộ, thực hiện tốt vai trò, chức năng là cơ quan chủ lực nghiên cứu chiến lược, góp phần tư vấn và tham mưu chính sách đối ngoại, an ninh quốc phòng, phát triển, chính sách bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia; đã tạo dựng được ảnh hưởng và “thương hiệu” vững chắc ở trong nước và có uy tín ngày càng cao ở khu vực và quốc tế. Với những công trình nghiên cứu, báo cáo, kết quả trao đổi nghiên cứu, tổ chức các hội nghị, hội thảo theo các trọng tâm mà Bộ Ngoại giao nói riêng và Đảng và Nhà nước nói chung đặt ra, hai đơn vị đã đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu, tư vấn chính sách đối ngoại cũng như đóng góp tích cực vào việc bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc và công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.
b) Công tác đào tạo đại học và sau đại học
HVNG tiếp tục khẳng định được vị thế và uy tín trong việc giảng dạy các ngành học có thế mạnh của mình. Năm 2021, HVNG đã được nhận chứng chỉ kiểm định cho 05 ngành đào tạo và được công nhận đảm bảo chất lượng đối với cơ sở giáo dục[footnoteRef:1]. Đây là những điều kiện tiên quyết để được tự chủ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong thu học phí và dịch vụ đào tạo. Kể từ khi thực hiện cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm 2021, quy mô tuyển sinh của HVNG tăng từ 500 sinh viên trước tự chủ (năm 2020) lên 1.550 sinh viên (năm 2021), 2.010 sinh viên (năm 2022) và 2.200 sinh viên (năm 2023). Chất lượng tuyển sinh giữ ở mức cao thuộc nhóm đầu cả nước với nhiều thí sinh đạt chứng chỉ quốc tế có mức điểm cao. HVNG cũng đã mở một số ngành học mới như: Luật thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Truyền thông marketing và châu Á - Thái Bình Dương học, từng bước phát triển thành cơ sở đào tạo bậc đại học đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành ngoại giao và nhu cầu của xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. [1:  Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục số 69/QĐ-KĐCL ngày 12/03/2020 do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo số 144-148/QĐ-KĐCL ngày 08/06/2021 do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam cấp (đối với 05 chương trình đào tạo). ] 

c) Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ
HVNG với vai trò nòng cốt của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET) đã triển khai tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao về: (i) Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của Bộ Ngoại giao; (ii) bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về đối ngoại, hội nhập quốc tế cho các bộ, ngành, địa phương; (iii) bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân và (iv) từng bước mở rộng ra đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong xã hội. 
Trung tâm triển khai các khối lượng công việc ngày càng lớn về bồi dưỡng cán bộ của cả Bộ Ngoại giao và cho các bộ, ngành, địa phương theo các chương trình, đề án lớn[footnoteRef:2], thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đáp ứng nhu cầu của Bộ Ngoại giao và các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương[footnoteRef:3]. [2:  Triển khai kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm của Bộ Ngoại giao; 01 Đề án về bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế cho các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng phê duyệt; 01 Đề án do Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phê duyệt về bồi dưỡng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân. Ngoài ra, trong năm 2022, FOSET được giao chủ trì xây dựng dự thảo 01 Đề án trình Thủ tướng Chính phủ về Bồi dưỡng khả năng làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương. Trong các năm 2019 và 2022 (năm 2020 và 2021 bị gián đoạn do dịch bệnh), trung bình 01 năm FOSET tổ chức 55-70 khóa bồi dưỡng, chưa kể các hoạt động, sự kiện đối ngoại khác được giao triển khai. ]  [3:  Các kết quả cụ thể: (i) triển khai 02 Đề án lớn của Chính phủ : "Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021- 2025; và “Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2021-2025"; (ii) triển khai Kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao; (iii) chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các Bộ, ngành, địa phương đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế” theo tinh thần NQ 30/NĐ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư, BCH TƯ Đảng khóa XIII và nhiệm vụ trong năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao Bộ ta chủ trì.] 

d) Công tác thông tin - tư liệu
Chất lượng và hiệu quả phục vụ của Thư viện truyền thống được nâng cao đáng kể đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu của HVNG và của Bộ Ngoại giao[footnoteRef:4]. Số lượng và chất lượng nguồn bài Tạp chí Nghiên cứu quốc tế tăng (khoảng 30%) so với trước. Hạ tầng công nghệ thông tin được đảm bảo, đưa HVNG trở thành đơn vị sớm nhất trong Bộ Ngoại giao hoàn tất việc phê chuẩn hồ sơ và ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin triển khai Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Bộ Ngoại giao. [4:  Thư viện số của HVNG đã được khánh thành, cấp hơn 6.300 tài khoản phục vụ sinh viên, học viên, cán bộ của HVNG và Bộ; Tính đến hết tháng 3/2023, Thư viện số của HVNG có 3.856 tài liệu, trong đó có 2.341 khóa luận đại học, luận văn cao học và luận án tiến sĩ, 343 bài trích Tạp chí NCQT các số và 1.183 tài liệu chuyên khảo, đề tài nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, Thư viện đã tiến hành mua và đưa vào phục vụ truy cập Cơ sở dữ liệu khoa học của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia và cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế Proquest Central.] 

Việc xây dựng thư viện hiện đại, có nguồn tài liệu phong phú, phục vụ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của cán bộ, giảng viên cùng số lượng sinh viên, học viên ngày càng tăng mạnh là một trong những tiêu chí then chốt để đảm bảo chất lượng kiểm định giáo dục cũng như uy tín và khả năng phát triển đào tạo của HVNG.
đ) Công tác quản lý điều hành, tổ chức cán bộ, quản trị và hợp tác quốc tế
HVNG đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế - quy trình trong công tác tổ chức cán bộ, triển khai công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ đúng quy định, đồng thời chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động, đồng thời tiếp tục tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy. 
Cơ sở vật chất của HVNG không ngừng được cải thiện với việc đưa vào sử dụng tòa nhà Giảng đường mới từ năm 2021, sửa chữa các hạng mục phụ trợ như ký túc xá, thư viện, nhà khách, Hội trường lớn. Việc tăng nguồn thu, tiết kiệm chi góp phần đảm bảo chi trả lương và thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động của HVNG. 
Về hợp tác quốc tế, HVNG luôn nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác và từng bước khẳng định được vị thế của mình trong nước, khu vực và quốc tế. Công tác hợp tác quốc tế của HVNG luôn bám sát, phục vụ các nhiệm vụ nghiên cứu quan hệ quốc tế, giúp Bộ Ngoại giao tham mưu hoạch định chính sách cho Đảng và Nhà nước, phục vụ công tác đào tạo, liên kết quốc tế trong đào tạo và phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại trong cả nước. Từ năm 2019 đến nay, HVNG đã đón 12 đoàn cấp cao[footnoteRef:5] và nhiều đối tác tới thăm và làm việc với HVNG. Năm 2019, HVNG đón 39 đoàn, năm 2020 là 26 đoàn, năm 2021 là 31 đoàn và đến 2022 là 80 đoàn, tăng gần 3 lần. Điều này cho thấy các hoạt động hợp tác quốc tế của HVNG đã có bước phát triển đột phá, các đối tác ngày càng tin tưởng vào tiềm năng và vị thế của HVNG cũng như mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu. [5:  Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cuba Jose Ramon Saborido Loidi; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper; Bộ trưởng BNG Lào Xạ-Lởm-Xay Côm-Ma-Xít; Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace; BTNG Úc Marise Payne; Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jil và gần đây nhất là sự kiện đón Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đến nói chuyện với sinh viên và khánh thành sảnh Liên Hợp Quốc tại Học viện (22/10/2022).] 

2. Về thực trạng cơ cấu tổ chức
Theo Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg, Học viện Ngoại giao được tổ chức thành 15 đơn vị trực thuộc, gồm:
- Văn phòng
- Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao
- Viện Biển Đông
- Trung tâm Thông tin tư liệu
- Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại
- Ban Đào tạo
- 08 Khoa: Lý luận chính trị, Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Kinh tế quốc tế, Luật Quốc tế, Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc.
- Phòng Quản lý khoa học
Lãnh đạo HVNG gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
Năm 2022, HVNG được Bộ Ngoại giao giao 330 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp, trong đó có 180 viên chức, 150 hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ và lao động. Tại thời điểm tháng 12/2023, HVNG có 291 viên chức và người lao động, trong đó có 172 viên chức và 119 hợp đồng lao động. 
Cơ cấu nhân sự cụ thể của HVNG hiện như sau:
a. Ban Giám đốc: gồm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.
b. Hội đồng Học viện được thành lập theo quy định của Luật Giáo dục Đại học, hiện có 11 thành viên.
c. Các đơn vị: 
- Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao: 34 người (18 viên chức, 16 nhân viên hợp đồng lao động (HĐLĐ); cán bộ lãnh đạo quản lý gồm 01 Viện trưởng, 02 Phó Viện trưởng);
- Viện Biển Đông: 21 người (17 viên chức; 04 nhân viên HĐLĐ; cán bộ lãnh đạo quản lý gồm 01 Viện trưởng, 02 Phó Viện trưởng);
- Trung tâm Thông tin Tư liệu: 15 người (08 viên chức; 07 nhân viên HĐLĐ; cán bộ lãnh đạo quản lý gồm 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc);
- Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại: 18 người (08 viên chức; 10 nhân viên HĐLĐ; cán bộ lãnh đạo quản lý gồm 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc);
- Văn phòng Học viện: 54 người (14 viên chức; 40 nhân viên HĐLĐ; cán bộ lãnh đạo quản lý gồm 02 Phó Chánh Văn phòng);
- Ban Đào tạo: 33 người (10 viên chức; 23 nhân viên HĐLĐ; cán bộ lãnh đạo, quản lý gồm 01 Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban);
- Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao: 17 người (12 viên chức; 05 nhân viên HĐLĐ; cán bộ lãnh đạo quản lý gồm Trưởng Khoa và 02 Phó Trưởng Khoa);
- Khoa Kinh tế quốc tế: 15 người (12 viên chức; 03 nhân viên HĐLĐ; cán bộ lãnh đạo quản lý gồm 01 Trưởng Khoa);
- Khoa Luật quốc tế: 07 người (04 viên chức; 03 nhân viên HĐLĐ; cán bộ lãnh đạo quản lý gồm Trưởng Khoa);
- Khoa Tiếng Pháp: 06 người (03 viên chức; 03 nhân viên HĐLĐ; cán bộ lãnh đạo quản lý gồm 01 Trưởng khoa);
- Khoa Tiếng Trung Quốc: 05 người (05 viên chức; cán bộ lãnh đạo quản lý gồm 01 Quyền Trưởng Khoa và 01 Phó Trưởng Khoa);
- Khoa Tiếng Anh: 14 người (11 viên chức; 03 nhân viên HĐLĐ; cán bộ lãnh đạo quản lý gồm 01 Quyền Trưởng Khoa);
- Khoa Truyền thông - Văn hóa đối ngoại: 12 người (07 viên chức; 05 nhân viên HĐLĐ; cán bộ lãnh đạo quản lý gồm 01 Trưởng Khoa, 01 Phó Trưởng Khoa);
- Khoa Lý luận Chính trị: 02 người (01 viên chức, 01 nhân viên HĐLĐ; cán bộ lãnh đạo quản lý gồm 01 Trưởng khoa);
- Phòng Quản lý Khoa học: 04 người (03 viên chức; 01 nhân viên HĐLĐ).
3. Về cơ chế và mức độ tự chủ tài chính
a. Về cơ chế tài chính
Theo Quyết định số 3543/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao ngày 13/12/2023 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với ĐVSNCL cho HVNG, kể từ năm 2023, HVNG trở thành đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ ở mức độ cao nhất là tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. 
Nguồn thu của Học viện đến từ các nguồn sau: 
(i) Nguồn ngân sách nhà nước (nghiên cứu khoa học, dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các đề án được Nhà nước giao như bồi dưỡng cán bộ, đào tạo lưu học sinh, đề án ngoại vụ địa phương 2016-2020, đề án hội nhập quốc tế, đề án đối ngoại nhân dân giai đoạn 2021-2025, đề án Biển Đông..., vốn đầu tư phát triển của dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2018-2021).
(ii) Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, gồm các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công như học phí, thu miễn giảm học phí, thu phí và lệ phí được để lại, thu từ cho thuê tài sản công và các nguồn thu hợp pháp khác.
Về mức chi thường xuyên giao tự chủ: gồm chi lương, thuê giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, mua sắm, trích lập các quỹ theo quy định. 
b. Về mức độ tự chủ tài chính
Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và các quy định của pháp luật về giáo dục đại học, Bộ Ngoại giao đã ban hành nhiều quyết định quan trọng nhằm nâng cao mức độ tự chủ của HVNG về tài chính, tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:
· Quyết định số 1743B ngày 14/08/2020 của Bộ Ngoại giao thành lập Hội đồng Học viện tại HVNG nhiệm kì 2020-2025.
- Quyết định số 364/QĐ-BNG ngày 15/03/2021 của Bộ Ngoại giao về việc phê duyệt Đề án tự chủ của HVNG thực hiện cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên.
- Quyết định số 426/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao ngày 23/3/2021 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cho HVNG;
- Quyết định số 3543/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao ngày 13/12/2023 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với ĐVSNCL cho HVNG, theo đó, kể từ năm 2023, HVNG trở thành đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ ở mức độ cao nhất là tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
Trên cơ sở đó, HVNG hiện nay là: (i) Đơn vị tự bảo đảm hoàn toàn chi thường xuyên và chi đầu tư từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu phí được để lại chi theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; (ii) Đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, được Nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá tính đủ chi phí (không bao gồm khấu hao tài sản cố định).
4. Đánh giá điểm mạnh và tồn tại, hạn chế 
a. Điểm mạnh
- Triển khai Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg, HVNG đã phát huy được các thế mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục nâng cao uy tín của một đơn vị có bề dày gần 65 năm hoạt động, tạo dấu ấn trong công tác nghiên cứu chiến lược, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình hội nhập toàn diện của đất nước. Các thành tích về nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng của HVNG tiếp tục được đánh giá cao và HVNG giữ được thương hiệu cũng như uy tín trong các lĩnh vực hoạt động của mình.
- Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về việc nâng cao mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, từ năm 2021, HVNG đã trở thành đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm hoàn toàn chi thường xuyên. Cùng với việc thành lập Hội đồng Học viện năm 2020, HVNG đã triển khai hiệu quả cơ chế tự chủ về tài chính, nhân sự đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm lương và thu nhập cho người lao động. Dự kiến thời gian tới tiếp tục phát triển ổn định, tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
b. Tồn tại, hạn chế:
- Trong thời gian tới, HVNG tiếp tục được giao đảm nhiệm thêm những nhiệm vụ chính trị quan trọng phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao. Bên cạnh đó HVNG sẽ triển khai mở rộng hoạt động trong lĩnh vực đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng cán bộ không chỉ cho Bộ Ngoại giao mà còn cho các bộ, cơ quan, địa phương phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế. Ngoài ra, triển khai Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương 6 khóa XII, HVNG cần tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hơn nữa nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của đơn vị. Bối cảnh tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới đòi hỏi HVNG phải có một cơ cấu tổ chức phù hợp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phù hợp với quy mô hoạt động của HVNG. Trong khi đó, cơ cấu tổ chức hiện nay của HVNG vẫn chưa thực sự đồng bộ và tinh gọn để đáp ứng hiệu quả các yêu cầu này. 
- Tổ chức bộ máy của HVNG thực hiện theo Quyết định 07/2019/QĐ-TTg hiện vẫn thiếu sự đồng bộ[footnoteRef:6] và chưa thực sự phù hợp với quy định pháp luật, cần sớm được sắp xếp lại để bảo đảm thống nhất, khoa học. [6:  Vị trí pháp lý của các đơn vị trực thuộc HVNG chưa đồng bộ, thống nhất với nhau, ngoài các đơn vị cấp Văn phòng, Viện, Ban vẫn còn đơn vị cấp phòng (Phòng Quản lý khoa học).] 

- Cơ cấu tổ chức các Khoa của HVNG hiện nay còn khá tản mát, chưa tập trung, tận dụng được nguồn lực; nhân sự một số Khoa còn mỏng, khó đảm đương được khối lượng công việc gia tăng trong thời gian tới, đặc biệt khi HVNG được định hướng tiếp tục mở rộng quy mô tuyển sinh và các ngành, nghề đào tạo.
- Đội ngũ nhân sự của HVNG nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trực thuộc HVNG nói riêng cần được tiếp tục kiện toàn, bổ sung để giúp cho các đơn vị vận hành suôn sẻ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.  
- Cơ sở vật chất của HVNG mặc dù đã được cải thiện trong 2 năm qua nhưng chỉ là bước đầu và cần được tiếp tục được đầu tư nâng cấp.
III. PHƯƠNG ÁN KIỆN TOÀN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 
1. Về chức năng, nhiệm vụ
HVNG cơ bản giữ nguyên các chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định 07, ngoài ra có bổ sung, làm rõ một số chức năng, nhiệm vụ sau:
a. Bổ sung chức năng “tham gia công tác đối ngoại theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao” để phù hợp với thực tiễn công tác của HVNG. Những năm qua, các hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhà nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam ngày càng được triển khai đa dạng, dưới nhiều hình thức khác nhau. HVNG là đơn vị thường xuyên được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng, phân công tham gia triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, như: Tổ chức đón lãnh đạo cấp nhà nước và chính phủ của các nước, quan chức cao cấp của các tổ chức quốc tế, các chính khách có ảnh hưởng và uy tín lớn trên thế giới đến thăm và nói chuyện, truyền tải thông điệp chính sách; tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị quốc tế và khu vực với sự tham gia của nhiều quan chức, đoàn ngoại giao, học giả quốc tế uy tín...
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao đề xuất chỉnh sửa nội dung về "đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế." nhằm thể hiện chính xác, bao quát hơn phạm vi, đối tượng và nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng mà HVNG đang được giao thực hiện.
b. Bổ sung nhiệm vụ “tư vấn chính sách” 
Việc bổ sung nhiệm vụ tư vấn chính sách nhằm chính thức hóa nhiệm vụ HVNG vẫn triển khai trong thực tiễn (cung cấp các ý kiến tư vấn chính sách đối với Bộ Ngoại giao hoặc đóng góp trong các đề án trình lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tư vấn trong việc quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học). 
Bổ sung nội dung khoản 2, Điều 2 về Tổ chức các hoạt động đối ngoại theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao để cụ thể hoá chức năng "tham gia công tác đối ngoại theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao" quy định tại Điều 1, theo đó, HVNG sẽ có thêm các nhiệm vụ cụ thể như: (i) Triển khai các hoạt động ngoại giao với các đoàn chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế thăm Việt Nam và ngoại giao đoàn tại Việt Nam theo phân công của Bộ trưởng; (ii) phát triển mạng lưới đối tác là các viện nghiên cứu, trường đại học, học giả, nhà báo, chính khách, doanh nghiệp, cá nhân… có uy tín, ảnh hưởng trong nước và quốc tế; (iii) đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; (iv) triển khai các hoạt động ngoại giao song phương, đa phương tại Việt Nam và ở nước ngoài trong phạm vi lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Bộ trưởng; (v) tổ chức, điều phối các hoạt động ngoại giao học thuật (ngoại giao kênh 2) của Việt Nam trong Mạng lưới ngoại giao học thuật của khu vực và quốc tế.
- Bổ sung nhiệm vụ “nghiên cứu, tuyên truyền, đào tạo về lịch sử và truyền thống ngoại giao” nhằm thể chế hoá nhiệm vụ mới được Bộ Ngoại giao giao cho HVNG sau khi Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thống Ngoại giao được giải thể theo quy định của Nghị định 81/2022/NĐ-CP. Theo đó, từ ngày 01/12/2022, HVNG tiếp nhận thêm các chức năng, nhiệm vụ thuộc mảng công tác liên quan đến lịch sử và truyền thống ngoại giao thuộc Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao, cụ thể gồm: chủ trì công tác tổng kết, nghiên cứu về lịch sử và truyền thống ngoại giao; xuất bản các ấn phẩm của ngành Ngoại giao; sưu tầm, lưu giữ và trưng bày các hiện vật lịch sử của ngành Ngoại giao và tuyên truyền, giáo dục về truyền thống ngoại giao. Đồng thời HVNG cũng trực tiếp quản lý cơ sở vật chất liên quan đến lịch sử và truyền thống ngành, đó là Nhà Truyền thống và Khu di tích lịch sử của Bộ Ngoại giao ở Tuyên Quang.
- Bổ sung nội dung khoản 7 Điều 2 về triển khai cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự đối với đơn vị sự nghiệp công lập để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về đơn vị sự nghiệp.
2. Về cơ cấu tổ chức
a. Giữ nguyên tên gọi, tổ chức, bộ máy của 06 đơn vị, gồm: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Viện Biển Đông, Văn phòng, 03 khoa: Luật Quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông và Văn hóa đối ngoại.
b. Giữ nguyên tổ chức, bộ máy và đổi tên 02 đơn vị, gồm:
- Ban Đào tạo: Đổi tên thành Ban Đào tạo Đại học và sau đại học để thể hiện rõ hơn phạm vi công việc mà Ban Đào tạo đang đảm nhiệm.              
- Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ đối ngoại: Đổi tên thành Ban Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ đối ngoại để thống nhất tên gọi và mô hình tổ chức các đơn vị trực thuộc HVNG và tránh nhầm lẫn về tên gọi với các đơn vị (cấp Phòng) là các Trung tâm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao và Viện Biển Đông.
c. Tổ chức lại các đơn vị sau:
- (i) Sáp nhập Phòng Quản lý khoa học vào Trung tâm Thông tin, Tư liệu thành Ban Quản lý khoa học, Thông tin, Tư liệu và Tạp chí Nghiên cứu quốc tế. Công tác quản lý khoa học, thông tin tư liệu và xuất bản Tạp chí có nhiều khía cạnh liên thông, bổ trợ lẫn nhau. 
Việc sáp nhập Phòng Quản lý khoa học và Trung tâm Thông tin, Tư liệu sẽ giúp vừa đáp ứng được yêu cầu nâng tầm, chuẩn hóa công tác quản lý khoa học, thông tin và tư liệu vừa tiết kiệm nhân lực, bộ máy, thực hiện đúng chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả công việc. Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế là cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao, đặt tại Học viện Ngoại giao do Giám đốc Học viện Ngoại giao trực tiếp chỉ đạo và quản lý theo quy định của pháp luật. Với mô hình tổ chức tinh gọn đầu mối và không phát sinh bộ máy tổ chức, trong 30 năm qua kể từ khi ra đời cho đến nay, Tạp chí hoạt động tốt và góp phần thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, dự báo chiến lược và thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao. Vì vậy, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế cần được quy định trong cơ cấu tổ chức của HVNG để giúp cho đơn vị này có đủ cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ được giao.
- (ii) Sáp nhập Khoa Lý luận Chính trị vào Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao thành Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao
Việc sáp nhập một mặt sẽ giảm đầu mối (Khoa Lý luận Chính trị hiện chỉ có 02 biên chế), mặt khác tận dụng tối đa đội ngũ hành chính của Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao. Như vậy, Khoa Lý luận Chính trị sẽ thành cấp bộ môn (cấp phòng) trực thuộc Khoa Khoa học chính trị và Ngoại giao và cán bộ lãnh đạo quản lý, giảng viên của Khoa Lý luận chính trị sẽ giảm tải được gánh nặng hành chính tập trung vào công tác chuyên môn.
Việc sáp nhập hai Khoa cũng sẽ thúc đẩy việc trao đổi, bổ trợ về chuyên môn, ứng dụng lý luận vào thực tiễn trong việc giảng dạy các môn lý luận chính trị và các môn học về chính trị quốc tế…
-(iii) Sáp nhập các Khoa Tiếng Anh, Khoa Tiếng Pháp, Khoa Tiếng Trung Quốc thành Khoa Ngoại ngữ
Từ khi Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg được ban hành, các Khoa ngoại ngữ đã vận hành theo đúng chức năng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ngoại giao bán chính thức, phối hợp với các đơn vị của Bộ Ngoại giao và của các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước về hợp tác quốc tế.
Từ năm 2021, HVNG chuyển sang cơ chế tự chủ, gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh, các ngoại ngữ giảng dạy được mở rộng, bên cạnh tiếng Anh, Pháp, Trung còn có tiếng Hàn, Nhật, Tây Ban Nha. Ngoài ra, sau hai năm thí điểm chương trình đào tạo ngoại ngữ 2 cho sinh viên hệ chất lượng cao, dự kiến từ năm 2023 ngoại ngữ 2 trở thành môn học bắt buộc đối với tất cả sinh viên. 
Trong quá trình hoạt động, các Khoa ngoại ngữ vẫn chưa thực sự phát huy được hết các thế mạnh, chưa đáp ứng một cách hiệu quả nhất trước những yêu cầu ngày càng cao trong triển khai nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho phù hợp với yêu cầu mới của xã hội, cũng như những yêu cầu ngày càng lớn của nhiệm vụ ngoại giao bán chính thức và hợp tác với bên ngoài. 
Nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới là hoàn thiện chương trình giảng dạy ngoại ngữ 1 và 2 theo hướng đa trình độ, đa đối tượng và đặc biệt cần tăng tính liên thông, tương thích giữa các ngoại ngữ; triển khai các chương trình liên kết đào tạo bậc đại học và sau đại học, củng cố và phát huy vai trò đầu tàu của HVNG và của Bộ Ngoại giao về nghiên cứu QHQT qua lăng kính khu vực học và đất nước học, đặc biệt là bằng các ngoại ngữ như tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp…
Trên cơ sở đó, một yêu cầu cấp thiết được đặt ra là phải thống nhất quản lý các chương trình đào tạo ngoại ngữ cả về hành chính và chuyên môn, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa cơ cấu nhân sự hiện có và mở rộng trong tương lai để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế của các Khoa Ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với quy chế tự chủ của HVNG.
Việc hợp nhất các Khoa ngoại ngữ cũng giúp: (i) bảo đảm chủ trương tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả công việc trong công tác cải cách hành chính của Chính phủ; (ii) các Khoa chia sẻ giảng dạy một số đầu môn, làm sâu sắc môn học và tiếp kiệm về nhân lực; (iii) các Khoa có thể chủ động mở rộng hợp tác và xã hội hóa việc nghiên cứu và đào tạo theo đúng chuyên môn ngành dọc và (iv) tạo tiền đề cho việc giảng dạy thêm các ngoại ngữ khác trong tương lai phù hợp với định hướng phát triển của HVNG ( tiếng Hàn, Tiếng Nhật…) mà không làm thay đổi cơ cấu tổ chức của HVNG.
Các Khoa ngoại ngữ hiện tại sẽ trở thành các bộ môn trong Khoa Ngoại ngữ thành lập theo quyết định mới.
Như vậy, theo phương án sắp xếp, kiện toàn, cơ cấu tổ chức mới của Học viện sẽ gồm các đơn vị sau:
1. Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao;
2. Viện Biển Đông;
3. Ban Đào tạo đại học và sau đại học; 
4. Ban Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ đối ngoại;
5. Ban Quản lý khoa học, Thông tin, Tư liệu và Tạp chí Nghiên cứu quốc tế;
6. Văn phòng;
7. Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao; 
8. Khoa Luật quốc tế;
9. Khoa Kinh tế quốc tế;
10. Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại;
11. Khoa Ngoại ngữ. 
So với Quyết định 07, cơ cấu tổ chức mới Học viện đã giảm từ 15 đơn vị đầu mối xuống còn 11 đơn vị, bảo  đảm tinh gọn đầu mối, không thành lập đơn vị mới, không làm phát sinh biên chế mới, tận dụng nguồn nhân lực, từ đó nâng cao hiệu quả công tác.
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của 11 đơn vị này sẽ do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành. Giám đốc Học viện Ngoại giao ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc 11 đơn vị nói trên.
IV. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, ĐẤT ĐAI
1. Về tài chính: Năm 2023 và trong các năm tới, HVNG tiếp tục duy trì là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên theo quyết định giao tự chủ của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 
2. Về tài sản: HVNG hiện có trụ sở ở 69 phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội với tổng diện tích khuôn viên là 10.650 m2. Học viện có 6 khu nhà chính với diện tích đất xây dựng trên 4.200 m2 và diện tích sử dụng đạt gần 27.000 m2. Tổng tài sản bao gồm đất đai, các tòa nhà và các tài sản khác có giá trị trên 500 triệu đồng của HVNG đã tính khấu hao ước tính khoảng trên 265 tỷ đồng.
Nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong tương lai, HVNG đang làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan để tiến hành các thủ tục xin phê duyệt Dự án “Xây dựng trụ sở làm việc - Cơ sở 2 của HVNG” nhằm cung cấp trụ sở làm việc cho 5 đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị của HVNG là Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao, Viện Biển Đông, Trung tâm Thông tin, Tư liệu, Phòng Quản lý Khoa học, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET), mở rộng cơ sở hạ tầng để đào tạo học viên của FOSET, sinh viên chất lượng cao, sinh viên quốc tế và Dự án xây dựng Thư viện điện tử và Trung tâm Việt-Hàn tại HVNG (hợp tác với KOICA, Hàn Quốc).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI
1. Về biên chế
Phương án tổ chức lại các đơn vị như đề xuất ở trên (không thành lập đơn vị mới, giảm số lượng đơn vị đầu mối) sẽ không làm phát sinh thêm nhân sự vượt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được Bộ Ngoại giao giao cho HVNG. Ngoài ra, trong thời gian tới, HVNG sẽ tiếp tục tuyển dụng thêm cán bộ, giảng viên theo khung biên chế được Bộ Ngoại giao giao hàng năm và phù hợp với định hướng, kế hoạch phát triển của HVNG. 
2. Phương án bố trí, sắp xếp, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý sau tổ chức lại
a. Ban Giám đốc HVNG: 
Tại thời điểm báo cáo, Ban Giám đốc HVNG gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Theo dự thảo Quyết định, Ban Giám đốc gồm 01 Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc và sẽ được kiện toàn trên cơ sở Ban Giám đốc HVNG hiện nay và bổ sung thêm nhân sự lãnh đạo, quản lý đáp ứng được các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Đảng và Nhà nước.
b. Hội đồng Học viện Ngoại giao
Các thành viên của Hội đồng Học viện Ngoại giao tiếp tục được kiện toàn đủ về số lượng, cơ cấu đại diện và thành phần nhằm bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật về giáo dục đại học và quyết định thành lập Hội đồng Học viện của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
c. Cơ cấu lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện
- Số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý của 11 đơn vị cấu thành Học viện Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc HVNG và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ của Bộ Ngoại giao theo quy định hiện hành và theo tinh thần của các Nghị quyết gần đây của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả.
- Về cơ bản, với biên chế hiện nay, sau khi được sắp xếp lại, các đơn vị trực thuộc Học viện Ngoại giao đều đáp ứng được các tiêu chí thành lập theo quy định pháp luật hiện hành và có thể bố trí đội ngũ lãnh đạo, quản lý gồm 01 Người đứng đầu và 03 cấp phó. Với số lượng cán bộ lãnh đạo quản lý hiện nay của các đơn vị trực thuộc, Học viện Ngoại giao không gặp phải vướng mắc gì trong việc việc sắp xếp, bố trí lại nhân sự lãnh đạo quản lý theo cơ cấu tổ chức mới. 
[bookmark: _GoBack]- Trong giai đoạn thực hiện việc tổ chức lại, trong trường hợp số lượng lãnh đạo cấp phó của các đơn vị vượt quá khung quy định, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục duy trì chức vụ, phụ cấp hiện có cho đến hết thời hạn bổ nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý.
3. Lộ trình thực hiện
- Tháng 9/2023: Bộ Ngoại giao hoàn thành dự thảo Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của HVNG, Quyết định thay thế Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg, gửi xin ý kiến các bộ, ngành liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp.
- Trong Quý IV/2023: Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến các bộ, ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp hoàn thiện Đề án và dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
4. Phân công và trách nhiệm thực hiện 
a. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo, xin chủ trương của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao về việc sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HVNG; chỉ đạo xây dựng Đề án, dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HVNG xin ý kiến các bộ, ngành liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
b. Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao: Chủ trì, phối hợp với HVNG:
- Xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp đối với dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HVNG.
- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HVNG.
- Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc HVNG. 
c. Giám đốc HVNG: 
- Tổ chức xây dựng, sửa đổi và ban hành theo thẩm quyền Quy chế làm việc của HVNG phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định mới.
- Phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ của Bộ Ngoại giao đề xuất phương án cụ thể kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý và bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.
VI. KIẾN NGHỊ
- Các bộ, ngành liên quan ủng hộ, hỗ trợ Bộ Ngoại giao trong việc sắp xếp, tổ chức lại HVNG, bảo đảm phù hợp với các quy định và đặc thù hoạt động HVNG, giúp HVNG hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
- Việc tiến hành các thủ tục để triển khai Dự án “Xây dựng trụ sở làm việc - Cơ sở 2 của Học viện Ngoại giao” là hết sức cần thiết để đảm bảo diện tích phục vụ các hoạt động của HVNG trong những năm tới. Việc này cần sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan có liên quan để các thủ tục liên quan đến việc triển khai Dự án được diễn ra thuận lợi đúng kế hoạch đề ra./.

